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CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG
I. Mục tiêu:
1.  Kiến thức:
- Nhận biết một số từ ngữ địa phương, mà không kém phần quan trọng là hướng dẫn các em có thái độ đối với việc sử dụng từ ngữ địa phương trong đời sống cũng như nhận xét về cách sử dụng từ ngữ địa phương trong những văn bản phổ biến rộng rãi (như trong văn chương nghệ thuật ).
- Ôn tập củng cố các kiến thức về từ ngữ địa phương.
- Tích hợp với các văn bản Văn và Tập làm văn đó học.
2. Năng lực:
a. Các năng lực chung:
- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực tư duy; năng lực giao tiếp; năng lực hợp tác; năng lực sử dụng ngôn ngữ.
b. Các năng lực chuyên biệt:
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ.
Năng lực nghe, nói, đọc, viết, phân tích, tổng hợp vấn đề, tạo lập văn bản
3. Phẩm chất:
- Yêu quê hương đất nước, yêu Tiếng Việt.
- Tự lập, tự tin, tự chủ.
- GD hs có thái độ trân trọng phương ngữ, có ý thức sử dụng đúng ngữ cảnh.
+ Phương ngữ là 1 bộ phận quan trọng của tiếng Việt.      
	- Rèn luyện kĩ năng xác định và giải nghĩa các từ địa phương có trong các văn bản đó học ở chương trình Ngữ văn THCS.
- Nhận diện và sử dụng phương ngữ phù hợp.
II. Thiết bị dạy học và học liệu.
- Học liệu: Ngữ liệu/Sách Ngữ văn địa phương, phiếu học tập.
- Thiết bị: Máy tính, máy chiếu.
III. Tiến trình dạy học.
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề.
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề.
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế và định hướng chú ý cho học sinh; tạo vấn đề vào chủ đề
b) Nội dung hoạt động: hỏi và trả lời.
c) Sản phẩm học tập: 
- Câu trả lời/chia sẻ của HS bằng ngôn ngữ 
d) Tổ chứchoạt động:
* Chuyển giao nhiệm vụ:
Yêu cầu HS  trả lời các câu hỏi.
* Thực hiện nhiệm vụ học tập
 HS xem và trả lời câu hỏi:
- Hãy kể một số từ ngữ địa phương em biết?
-HS nghiên cứu làm & trình bầy bài.
- Lớp nhận xét, đánh giá.
- GV chốt, gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học..
Nhận biết một số từ ngữ địa phương, mà không kém phần quan trọng là chúng ta có thái độ đúng đối với việc sử dụng từ ngữ địa phương trong đời sống cũng như nhận xét về cách sử dụng từ ngữ địa phương trong những văn bản phổ biến rộng rãi (như trong văn chương nghệ thuật )…
2. Hoạt động2: Hoạt động ôn tập kiến thức
1/Mục tiêu: giúp HS củng cố kiến thức, hiểu biết về phương ngữ & từ ngữ toàn dân tương ứng- cách sử dụng.
b) Nội dung hoạt động: hỏi và trả lời.
c) Sản phẩm học tập: 
- Câu trả lời/chia sẻ của HS bằng ngôn ngữ 
d) Tổ chứchoạt động:
* Chuyển giao nhiệm vụ:
Yêu cầu HS  trả lời các câu hỏi.
* Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh nhớ lại kiến thức/ Cá nhân trả lời câu hỏi.
* Báo cáo kết quả:
- HS trình bày kết quả.
* Đánh giá nhận xét:
- HS khác khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt
(Dự kiến sản phẩm)

	* GV đặt câu hỏi:
? Em hiểu như thế nào vềtừ ngữ địa phương?


?Trong ngôn ngữ tiếng Việt, có những phương ngữ nào ?
*HS trả lời
	I- Lí thuyết:
-Từ ngữ địa phương là từ ngữ chỉ dùng trong một địa phương nhất định.
- Có  phương ngữ chính: Bắc-Trung- Nam



3. Hoạt động3: Hoạt động luyện tập
a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng kiến thức đã ôn tập vào giải bài tập
b) Nội dung hoạt động: 
- Mở rộng vốn từ ngữ địa phương.
- Hiểu tác dụng của từ ngữ địa phương.
c) Sản phẩm học tập: 
- Câu trả lời của các câu hỏi, bài tập.
d) Tổ chức thực hiện: 
* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV phát phiếu bài tập.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS suy nghĩ, hình thành và triển khai ý tưởng, tư duy độc lập…
* Báo cáo kết quả:
- HS trình bày kết quả (cá nhân/đại diện nhóm).
* Đánh giá nhận xét:
- HS khác khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt
(Dự kiến sản phẩm)

	HS đọc và nêu yêu cầu bài tập 1.
GV yêu cầu HS làm phiếu học tập sau:
Phiếu học tập số 1
Nhận biết những từ ngữ địa phương và chuyển sang từ ngữ toàn dân ?
	Từ ngữ địa phương
	Từ ngữ toàn dân

	
	










Sau khi HS thực hiện xong nhiệm vụ, GV nhận xét và chốt lại.
* HS đọc và nêu yêu cầu của bài 2.
- Trong 2 từ  “kêu”, từ nào là từ toàn dân, từ nào là từ địa phương? Hãy dùng cách diễn đạt khác để làm rõ sự khác nhau đó?
- HS suy nghĩ, trả lời.
Sau khi HS thực hiện xong nhiệm vụ, GV nhận xét và chốt lại.

HS đọc và nêu yêu cầu bài tập 3.
Tìm những từ ngữ địa phương trong 2 câu đố?
HS suy nghĩ, trả lời.
Sau khi HS thực hiện xong nhiệm vụ, GV nhận xét và chốt lại.


GV yêu cầu HS làm phiếu học tập sau:
Phiếu học tập số 2
	Miền, vùng
	Từ ngữ địa phương
	Từ ngữ 
toàn dân 

	
	
	









*GV yêu cầu các em tìm thêm một số từ ngữ khác ngoài các từ ngữ ở các bài tập trước.
Sau khi HS thực hiện xong nhiệm vụ, GV nhận xét và chốt lại.









GV yêu cầu HS làm phiếu học tập sau:
Phiếu học tập số 3
a) Theo em có nên để cho bé Thu dùng từ ngữ toàn dân không? Vì sao?
b) Tại sao trong lời kể chuyện của tác giả cũng có những từ ngữ địa phương?

Sau khi HS thực hiện xong nhiệm vụ, GV nhận xét và chốt lại.

	II. Luyện tập
1) Bài tập 1:
	Từ ngữ địa phương
	Từ ngữ toàn dân

	thẹo
lặp bặp
ba
má
kêu
đâm
đũa bếp
trổng
vô
lui cui
nắp
nhắm
giùm
	sẹo
lắp bắp
cha. bố
mẹ
gọi
trở thành
đũa cả
trống không
vào
lúi húi
vung
cho rằng (là)
giúp (hộ)


2) Bài tập 2:
a) “Kêu” (trong “rồi kêu lên”) là từ toàn dân - có thể thay bằng từ  “nói to”.
b) “Kêu” (trong “ con kêu rồi ” ) là từ ngữ địa phương - có thể thay bằng từ gọi.

3) Bài tập 3:
- Câu đố1: trái :  quả.
chi :   gì.
- Câu đố 2: kêu :   gọi.
    Trống hổng, trống hảng:  trống rỗng.
4) Bài tập 4:
	Miền, vùng
	Từ ngữ địa phương
	Từ ngữ 
toàn dân TNTD

	

Trung
	- mi
- choa
- eng
- mụ
	- mày
- tôi
- anh
-bà,cụ (chỉ ngườiPNlớn tuổi)

	
Nam Trung Bộ
	- tau
- mầy
- bọ
- sương
- mè
- chột nưa
	- tao
- mày
- tôi
- gánh
- vừng
- dưa chuột

	

Nam Bộ
	- tui
- ba
- ổng
- bả
- chị hai
- mắc
	- tôi
- cha, bố
- ông ấy
- bà ấy
- chị cả
- đắt

	Tây Nguyên
	- a kay
- a ma
	- con
- cha


5) Bài tập 5:
a) Không nên cho bé Thu trong truyện “Chiếc lược ngà ”  dùng từ ngữ toàn dân vì em còn nhỏ chưa có dịp giao tiếp với bên ngoài nên em chỉ có thể dùng từ ngữ ở địa phương mình.
b) Vì để tạo ra sắc thái của vùng đất nơi việc được kể diễn ra. Tuy nhiên việc dùng không nhiều để khỏi gây khó hiểu cho người địa phương đó.


4. Hoạt động4:Vận dụng
1/Mục tiêu: giúp HS vận dụng kiến thức vừa ôn luyện vào tạo lập văn bản.
2/ Phương thức thực hiện: hoạt động cá nhân, hoạt động tập thể 
3/ Sản phẩm hoạt động:   bài thuyết trình của hs
4/ Phương án kiểm tra, đánh giá: lớp, gv cùng đánh giá, nhận xét.
5/ Tiến trình hoạt động:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt
(Dự kiến sản phẩm)

	-  Tìm một số mẩu chuyện ngắn, đoạn văn, thơ có dùng  từ ngữ địa phương? Chỉ ra hiệu quả giao tiếp trong ví dụ em vừa tìm được?
- Dự kiến sản phẩm: Tình huống vui:
     Cậu con trai ở trong Nam lâu ngày ra Bắc thăm mẹ. Trong một lần trò chuyện, cậu nói:
- Trong Nam, người ta gọi ”lạc” là đậu phộng mẹ ạ.
    Ít lâu sau, bà mẹ vào Nam thăm con bị lạc đường, bèn nhờ công an giúp đỡ:
          - Tôi bị đậu phộng đường, nhờ chú giúp!
 Trong câu chuyện, người mẹ đã dùng phương ngữ sai. Hiệu quả giao tiếp không đạt được.
- HS trình bầy sản phẩm, lớp nhận xét, đánh giá.
- GV đánh giá, chốt đúng.
* Hướng dẫn về nhà:
 - Làm hoàn thiện các bài tập vào vở.
- Chuẩn bị nội dung 2 tiết:   Ôn tập phần tiếng Việt.
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